                                       BÀI TẬP ÔN TẬP Ở NHÀ  - LỚP 1

Họ và tên: ..............................................................     
          
Môn : TiếngViệt 
1.Đọc bài sau và chép lại bài: 
      Cứ xuân về, cây nhót  nhà Giang lại trổ hoa trắng muốt. Ánh nắng xuân làm cho hoa dần dần kết thành quả nhót  nhỏ xinh. Chỉ khoảng hai tuần sau khi kết thành quả, nhót đã khoác cho mình màu áo khác: Từ màu xanh dần chuyển thành màu vàng, màu đỏ. Cứ thế, giàn nhót chín đỏ cả khu vườn . Quả nhót có vị rất đặc biêt. Nó chua chua, lại pha chút chan chát. Vây mà sau khi nô đùa mệt, Giang và đám bạn lại hái nhót, chấm bột canh ăn ngon lành. 
2. Làm bài tập: 
Bài 1. a) Gạch dưới chữ viết sai chính tả:
     con lươn, vừa coa, con ngựa, chuồn chuồn, cái bóa, chuột nhắt, kửa kính, tuôn chảy, ngiền bột, cĩ thuật.
b) Viết lại cho đúng chính tả các chữ vừa gạch  chân ở trên: 
...................................................................................................................................... 
Bài 2. Viết dấu thanh vào tiếng có gạch dưới để tạo thành các từ có nghĩa.
Sáng suôt             mươt mà              mua  màng             chơ búa 
diên viên             triên khai               cây mia                   buôn bã·
Bài 3. Điền o hoặc u vào chỗ trống: 
    q...ân  lính         quay  c..p           t...ân  lệnh         hoa  x...an


Môn : Toán 
Bài 1: Tính: 
   a) 10cm + 8cm =…..                       c)  15cm – 2cm =…… 
   b) 4cm + 6cm + 5cm =…..             d) 15cm – 5cm – 6cm = .......
Bài 2. Cho hình chữ nhật sau:    
                                                                                                B
A

	


                                 C                                     D
a) Hình trên có mấy điểm, là những điểm nào? 
   Trả lời: Hình trên có.....điểm, đó là: điểm ....., điểm ....., điểm ....., điểm ......
b) Vẽ thêm một đoạn thẳng vào hình chữ nhật trên để được hai hình tam giác.
Bài 3. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
- Số liền trước của10 là….                          - Số liền sau của 14 là….. 
- Số liền trước của19 là…. .                        - Số liền sau của 19 là….. 
- Số 13 gồm……chục……đơn vị.              - Số 10 gồm ……chục……đơn vị.
- Số 16 gồm ……chục……đơn vị.             - Số 17 gồm ……chục……đơn vị.
Bài 4. Đặt tính rồi tính: 
   15 + 3              12 + 4             5 + 14             18 – 5               19 – 7 
    ............               ............             ............              ............               . ........... 
    ............               ............             ............               ............                ............ 
     ……..	…….. 	……..	               ………	………

         

TOÁN 
Bài 1. a)Tính nhẩm: 
   12 + 6 = ……..         14 + 5 = ……..      16 + 2 = ……..         18 + 1 = …….. 
   13 + 4 = ……..         17 + 2 = ……..      15 + 3 = ……..         19 + 0 = ……..
   b) Nối phép tính với kết quả của phép tính đó: 
12 + 3
16 + 3
11 + 6
11 + 4
13 + 3
13 + 5
14
17
19
18
16
15
14 + 4
14 + 5
12 + 2
12 + 5






Bài 2. a)Tính nhẩm: 
   18 – 3 = ……..         19 – 6 = ……..      14 – 3 = ……..         13 – 2 = …….. 
   16 – 3 = ……..         17 – 5 = ……..      15 – 2 = ……..         12 – 1 = …….. 
         b) Nối phép tính với kết quả của phép tính đó: 
14 – 2 
16 – 2 
19 – 6 
13 – 2 
18 – 4 
18 – 2 
11
14
16
15
13
12
19 – 4 
19 – 5 
17 – 5 
15 – 4 







Bài 3. Tính: 
12 + 3 + 4 = ……..             14 + 3 – 5 = ………              18 – 2 – 5 = ……… 
12 + 2 + 3 = ……..             19 – 4 – 2 = ………              16 – 3 – 1 = ………

Bài 4. Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu): 
	
	2
	3
	1
	6
	5
	4
	7

	12
	14
	
	
	
	
	
	



	
	1
	3
	2
	5
	6
	4

	17
	16
	
	
	
	
	



Bài 5. Đặt tính rồi tính: 
a)         15 + 4                    5 + 13                   18 – 3                  15 – 5 
           ............                  ...........                         ...........                       ........... 
           ............                  ...........                          ...........                      ........... 
           ............                  ...........                          ...........                      ........... 



Bài 6.              12 + 6          18             19 – 4         16                15        13 + 3 >
<
=




                        14 + 3         16              18 – 5         12               12         17 – 2 



	   13 + 5        18               16 – 3         13               17         14 + 2
Bài 7. Viết phép tính thích hợp: 
	
	
	
	
	


a)  Có              : 14 viên bi 
     Thêm          :  5 viên bi                    
     Có tất cả     : … viên bi ?
b)   Huệ có              : 17 quả táo
	
	
	
	
	


      Huệ cho anh     :   7 quả táo
      Huệ còn lại       : … quả táo ? 
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